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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV trông, chấm thi
(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
	



Phần 1: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Số “ Không đơn vị năm phần nghìn”  được viết là :
        a.     0,5                      b.   0,05                           c.   0,005                    d.   5
Câu 2:   Số bé nhất trong các số thập phân : 5,345    ; 3,454    ;  6,455       ;   3,044   là :   
   a.    5,345               b.    3,454                c.    6,455               d. 3,044

Câu 3:  Phân số  3 được viết dưới dạng phân số thập phân là?                                  
              a.     0,321                b.     3,21                    c.    3,021                   d.   3,210  
Câu 4:  Chữ số 3 trong số 18,573 có giá trị là:



a. 3                             b.                             c.                        d. 
Câu 5:  Số thập phân 3,48 bằng số thập phân nào dưới đây?
a. 3,408                           b. 3,048                       c. 3,480                      d. 3,0048
Câu 6: Có bao nhiêu số thập phân bé hơn 1 mà trong mỗi số có ba chữ số  2; 3; 4; 5 ở phần thập phân?
	     A. 6
	B.12
	C. 24
	D. Có vô số số




Câu 7: Tính:  +  
A. 



                      B.                        C.                  D. 


Câu 8:  Tính: 1 -  
A. 



                      B.                        C.                  D. 


Câu 9:  Tính: 2 × 1 
A. 


3                      B.                        C.                  D. 


Câu 10: Tính: 1 : 1
A. 



                      B.                        C.                  D. 
Câu 11: Anh Tuấn muốn sơn một bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng 3m. Biết rằng trung bình cứ sơn 1m2 thì hết 200g sơn nước. Em hãy giúp anh Tuấn tính xem cần hết bao nhiêu ki-lô-gam sơn nước để sơn bức tường đó.
a.    27 kg             b.    54 kg                c.    5,4 kg               d. 540 kg
Phần 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 12: Một tổ có 12 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi nếu tổ đó có thêm 3 người nữa thì làm xong công việc đó trong … người.


Câu 13:  Điền dấu >, = , < thích hợp vào chỗ chấm:   6 …..  6
Câu 14: Diện tích khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ là .....héc-ta 
  
          
	 
	            		                                                                             200m	                                                                                                             
 (
35
0m                                   
)  
           
Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   7 kg 15g = .................kg                               
Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   5dam 4m = ...............m

Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  m2 = ..............dm2                                    
Câu 18: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  510 kg = ……………tấn
Câu 19: Bác Hạnh mua 3 quyển vở cùng loại hết 24 000 đồng. Nếu bác Hạnh mua 9 quyển vở cùng loại hết ...... đồng. 
Câu 20: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 15. Số đó là: .............. 
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